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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự 

thầu 
 
Đây là nội dung tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Chính phủ ban 
hành ngày 28/02/2020. 

Theo đó, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt. 

Như vậy, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được rút ngắn 10 
ngày so với quy định hiện hành tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 
17/3/2015. 

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đối với một số nội dung khác vẫn 
được giữ nguyên, đơn cử như: 

(a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày kể 
từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 

(b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày 
đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng 
thầu (Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng 
thầu). 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. 
 

2. Chỉ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ 
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 về việc 
áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế 
trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, chỉ cho phép xuất khẩu khẩu trang y tế với mục đích viện trợ, hỗ trợ 
quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 
75% sản lượng cho công tác phòng, chống dịch trong nước). 

Quy định trên không áp dụng với hoạt động xuất khẩu của: 

(a) Doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; 
(b) Doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã 

ký hợp đồng gia công trước ngày 01/3/2020. 
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Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính ban hành hồ sơ, 
trình tự và thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế 
trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. 
 

3. Bổ sung điều kiện công bố hết dịch Covid-19 
 
Ngày 26/02/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa 
đổi một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg về việc quy định điều 
kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. 

Theo đó, thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian gian không phát hiện thêm 
trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh Covid-19 làm căn cứ công bố hết dịch 
bệnh như sau: 

(a) Thời gian ủ bệnh trung bình đối với bệnh Covid-19 là 14 ngày; 
(b) Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới là 

28 ngày (thời gian được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất 
được cách ly tại cơ sở y tế). 

Việc bổ sung Covid-19 vào danh mục cũng như quy định thời gian không phát 
hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới để có đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ công bố 
hết dịch đối với dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
 

4. Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 08 án lệ mới 
 
Ngày 25/02/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 
50/QĐ-CA về việc công bố án lệ. 

Theo đó, công bố thêm 08 án lệ mới được áp dụng xét xử từ ngày 15/4/2020 
sau đây: 

(a) Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông 
chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông. 

(b) Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở 
hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính 
phủ là quyền tài sản. 

(c) Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau 
đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng 
ổn định, lâu dài. 

(d) Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất 
nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu 
dài. 

(e) Án lệ số 34/2020/AL về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường 
về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường. 
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(f) Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước 
ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng. 

(g) Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 
đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ. 

(h) Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong 
trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời 
hạn đóng phí bảo hiểm. 

Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 
 

5. Không được uống rượu, bia ở một số địa điểm công cộng 
 
Ngày 24 tháng 02 năm 2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia (“Nghị định 24”). 

Theo đó, quy định các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia ngoài 
các địa điểm quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm: 

(a) Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công 
viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày 24/02/2020. 

(b) Nhà chờ xe buýt. 
(c) Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức 

các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, công năng sử dụng chính của 
các địa điểm này, trừ các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia. 

Ngoài ra, Nghị định 24 còn quy định các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 
18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động 
bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020. 
 

6. Miễn lệ phí môn bài 01 năm đầu với DN thành lập mới 
 
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định 
về lệ phí môn bài. 

Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập 
hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), cụ thể: 

(a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp 
mới); 

(b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; 

(c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng 
trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài. 
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Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công 
lập cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020. 
 

7. Bỏ một số quy định phạt VPHC về đào tạo quản lý vận hành 
chung cư 
 
Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 
21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo đó, bãi bỏ quy định xử phạt về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với hành vi: 

(a) Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định; 
(b) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Đối với những hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/4/2020, đã có quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì 
tiếp tục thực hiện theo quy định. 

Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành 
chính hoặc được phát hiện sau ngày 01/4/2020 thì không xử phạt vi phạm hành 
chính. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. 
 

8. Công chức, viên chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính 
có thể bị buộc thôi việc 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về 
kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
(VPHC). 

Theo đó, trong quá trình xử lý VPHC, công chức, viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật 
buộc thôi việc nếu có một trong các hành vi vi phạm sau: 

(a) Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; 
(b) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính; 
(c) Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người 

cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây 
khó khăn cho hoạt động kiểm tra; 

(d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của 
người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm 
hành chính khi xử lý vi phạm hành chính. 
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Nghị định này có hiệu lực từ 31/3/2020; riêng quy định tại Chương IV về xử lý 
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
 

9. Lưu hành bản đồ vi phạm chủ quyền quốc gia bị phạt đến 40 
triệu đồng 
 
Ngày 11/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

Theo quy định mới, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt 
tiền. Mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối 
với tổ chức. 

Đặc biệt, hành vi cản trở hoạt động đo đạc và bản đồ hợp pháp bị phạt 5-10 
triệu đồng, xuất bản bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia bị phạt 
40-50 triệu đồng, lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia bị 
phạt 30-40 triệu đồng. Trong khi đó, mức phạt tiền đối với cá nhân là 30 - 40 
triệu đồng, đối với tổ chức là 60 - 80 triệu đồng nếu có một trong các hành vi vi 
phạm sau: 

(a) Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực 
hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản 
đồ; 

(b) Thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ 
trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, 
dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; 

(c) Không sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản 
trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ 
đo đạc và bản đồ chuyên ngành; 

(d) Không sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trong thực hiện các 
nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác phục vụ 
quản lý của Nhà nước. 

Ngoài ra, tùy tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị áp dụng 
một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 3 đến 12 
tháng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc trục xuất. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2020. 
 

10. Thủ tục đăng ký sang tên xe cùng tỉnh, khác tỉnh mới nhất 
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Ngày 11/2/2020 Bộ Công an ban hành Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 về 
việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ ngày 11/02/2020). 

Cụ thể, quy định thủ tục đăng ký sang tên xe thực hiện ở 03 cấp (cấp trung 
ương, cấp tỉnh, cấp huyện); trong đó, thủ tục sang tên xe tại cấp tỉnh như sau: 

(1) Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương với xe đã được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp 
tỉnh, nay sang tên cho chủ xe mới tại tỉnh đó. 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm: 

(a) Giấy khai đăng ký xe (theo Mẫu số 02). 
(b) Chứng từ lệ phí trước bạ. 
(c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. 
(d) Giấy tờ của chủ xe. 

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng 
Cảnh sát giao thông hoặc các điểm đăng ký xe của Phòng. 

(a) Lệ phí sẽ thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016. 

(b) Người thực hiện thủ tục nhận được: 

(i) Cấp biển số xe (trường hợp biển 3, 4 số hoặc khác hệ 
hiển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 05 số theo quy 
định ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. 

(ii) Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới trong 
thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 
lệ. 

(2) Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
với xe đã được đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, 
nay sang tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh khác. 

Trường hợp này cần thực hiện tại 02 tỉnh, thành phố (ví dụ hai bên thực hiện 
mua bán thì cần thực hiện thủ tục tại 02 tỉnh mà người mua và người bán có hộ 
khẩu) thì mới hoàn tất việc sang tên. 

**Người bán thực hiện thủ tục tại nơi đã cấp đăng ký xe: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm: 

(a) 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo Mẫu số 04). 
(b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. 
(c) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 
(d) Giấy tờ của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe. 
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Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng 
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các 
điểm đăng ký xe của Phòng. 
Người thực hiện thủ tục sẽ nhận được hồ sơ cấp hồ sơ xe sang tên di chuyển 
cho chủ xe và không mất lệ phí. 

**Người mua thực hiện thủ tục tại nơi xe chuyển đến: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

(a) Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 02). 
(b) Chứng từ lệ phí trước bạ. 
(c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe. 
(d) Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở 

hữu xe và hồ sơ gốc của xe. 
(e) Giấy tờ của chủ xe. 

Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng Cảnh 
sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm 
đăng ký xe của Phòng. 

Người thực hiện thủ tục sẽ được cấp biển số xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe 
mới với mức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016. 

Lưu ý: Xe được cấp đăng ký xe và biển số ở đâu thì thực hiện thủ tục sang tên 
ở đó; ví dụ: 

(a) Xe ô tô do Phòng cảnh sát công an cấp tỉnh cấp đăng ký và biển số xe 
thì thực hiện thủ tục sang tên theo thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đã nêu 
ở trên. 

(b) Xe mô tô (xe máy) do Phòng CSGT Công an cấp tỉnh cấp thì thực hiện 
sang tên theo TTHC cấp tỉnh; trường hợp do Công an cấp huyện cấp 
đăng ký và biển số xe thì thực hiện thủ tục hành chính ở cấp huyện. 

 
11. Sáu đối tượng không nghi nhiễm corona nhưng cần cách ly tại 

nhà 
 
Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 345/QĐ-BYT 
hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

Theo đó, 06 nhóm đối tượng người không có triệu chứng ho, sốt, khó thở (nghi 
nhiễm vi rút Corona) nhưng cần phải cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú bao 
gồm: 

(a) Sống cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc bệnh 
nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; 
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(b) Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc bệnh nghi ngờ trong 
thời gian mắc bệnh; 

(c) Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh 
xác định hoặc bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh; 

(d) Có tiếp xúc gần trong vòng 02 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc 
bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào; 

(e) Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến 
xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc bệnh nghi ngờ; 

(f) Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng 
đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày 
nhập cảnh. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/02/2020. 
 

12. Doanh nghiệp nhập khẩu ôtô có bản đồ vi phạm chủ quyền sẽ 
bị tạm dừng giấy phép kinh doanh 
 
Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (“Nghị 
định 17”). 

Theo đó, một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh rượu tại Nghị 
định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 về kinh doanh rượu đã được bãi bỏ, 
cụ thể như sau: 

(a) Đối với hoạt động bán buôn rượu, Nghị định bãi bỏ quy định về điều 
kiện: 

(i) Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng 
với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên. 

(ii) Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn 
thực phẩm theo quy định. 

(iii) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 

(b) Đối với hoạt động bán lẻ rượu, Nghị định bãi bỏ quy định về điều kiện: 

(i) Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn 
thực phẩm theo quy định. 

(ii) Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. 

Nghị định 17 cũng bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP 
ngày 17/10/2017 quy định tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh 
nhập khẩu ôtô đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ôtô có phần 
mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ. 
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Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực giấy phép kinh doanh 
nhập khẩu ôtô, nếu doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem 
xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực giấy phép. 

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời 
hạn này thì sẽ bị thu hồi giấy phép. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/3/2020, ngoại trừ các quy định về 
sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và 
các quy định về kinh doanh rượu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

13. Tung thông tin giả mạo, sai sự thật sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng 
 
Ngày 3/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (“Nghị định 15”). 

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử 
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Tần số vô 
tuyến điện; Công nghệ thông tin, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ 
thông tin; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; 
mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử 
công cộng. 

Theo đó, hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát bưu gửi chứa 
văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị 
phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức cũng có thể bị phạt từ 10 - 20 
triệu đồng nếu gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa: vật phẩm, hàng 
hóa từ Việt Nam đi các nước cấm xuất khẩu/nhập khẩu; vật phẩm, hàng hóa 
cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông; vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng 
đường bưu chính. 

Mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi cung ứng 
dịch vụ bưu chính nhưng không có giấy phép; mua bán, cầm cố Giấy phép bưu 
chính hoặc cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy 
phép bưu chính trái pháp luật. Ngoài ra, hành vi mua bán, cầm cố Giấy phép 
bưu chính còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 01 tháng 
đến 03 tháng. 

Nghị định 15 cũng nêu rõ các quy định xử phạt đối với người sử dụng mạng xã 
hội cụ thể: 

(a) Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội 
để thực hiện một trong 08 nhóm hành vi sau:  
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(i) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên 
tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, 
nhân phẩm của cá nhân;  

(ii) Cung cấp chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan, 
dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân 
tộc. 

(iii) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, 
tai nạn, kinh dị, rùng rợn;  

(iv) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân 
dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục 
vụ đánh bạc; 

(v) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị 
cấm; 

(vi) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể 
hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; 

(vii) Sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân người khác để tạo tài khoản 
sử dụng dịch vụ mạng xã hội. 

Bên cạnh việc phạt tiền thì người vi phạm buộc phải gỡ bỏ thông tin vi 
phạm khỏi các trang mạng xã hội. 

(b) Ngoài ra, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với 
hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư 
của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự.  

Lưu ý: Cá nhân có hành vi vi phạm như tổ chức thì mức phạt tiền bằng 
½ mức phạt tiền đối với tổ chức. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020 và thay thế Nghị định 
số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 
24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 
số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị 
định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin và tần số vô tuyến điện. 

 

14. Một số điểm mới của chương trình hợp tác thẩm định sáng chế 
ASEAN (ASPEC) 

 
Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (sau đây gọi tắt là 
Chương trình ASPEC) là dự án hợp tác về thẩm định sáng chế trong khu 
vực ASEAN, bắt đầu được triển khai vào ngày 15/06/2009. Chương trình 
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ASPEC cho phép các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia thành viên ASEAN 
tham gia chương trình bao gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, 
Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam sử dụng kết quả 
tra cứu và thẩm định của một cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia thành viên 
ASEAN khác tham gia chương trình làm tài liệu tham khảo khi thực hiện 
công việc tra cứu và thẩm định. 

Sau khi tờ khai yêu cầu áp dụng Chương trình ASPEC được nộp cho cơ quan 
sở hữu trí tuệ quốc gia thành viên ASEAN tham gia chương trình thỏa mãn các 
điều kiện áp dụng của cơ quan sở hữu trí tuệ đó, người nộp đơn sáng chế sẽ 
được hưởng lợi từ các thủ tục thẩm định nhanh bắt đầu từ thời điểm nộp tờ khai 
ASPEC cho đến khi quá trình xử lý đơn kết thúc. 

Từ ngày 27/08/2019, Chương trình ASPEC có thêm 02 điểm mới dưới đây: 

1.1.   Chương trình thẩm định nhanh ASPEC cho đơn sáng chế thuộc 
lĩnh vực Công nghiệp 4.0 (ASPEC AIM - ASPEC Acceleration for 
Industry 4.0 Infrastructure and Manufacturing)  

 Lợi ích cho người nộp đơn: Thời gian để nhận được kết quả 
thẩm định đầu tiên là 06 tháng nếu yêu cầu áp dụng Chương 
trình ASPEC cho đơn sáng chế thuộc lĩnh vực Công nghiệp 4.0. 

 Thời gian: Giai đoạn thử nghiệm ban đầu là 02 năm, bắt đầu từ 
ngày 27/08/2019 cho đến ngày 26/08/2021. 

 Số lượng: Tối đa 50 đơn đủ điều kiện mỗi năm. 
 Điều kiện áp dụng: Chỉ số phân loại quốc tế về sáng chế thích 

hợp phải được chỉ rõ bởi cơ quan sở hữu trí tuệ đầu tiên để xác 
định rằng đơn sáng chế thuộc lĩnh vực Công nghiệp 4.0. 

1.2.   Chương trình thẩm định nhanh ASPEC dựa vào báo cáo tra 
cứu/báo cáo thẩm định theo Hiệp ước hợp tác về sáng Chế 
(PCT-ASPEC - Patent Cooperation Treaty ASPEC) 

 Lợi ích cho người nộp đơn: Có thêm lựa chọn dựa vào báo cáo 
tra cứu/báo cáo thẩm định theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế 
được thực hiện bởi Cơ quan tra cứu quốc tế/Cơ quan thẩm định 
sơ bộ quốc tế (ISA/IPEA - International Searching 
Authority/International Preliminary Examining Authority) 
thuộc khối ASEAN. Hiện nay, các ISA/IPEA thuộc khối 
ASEAN bao gồm các cơ quan sở hữu trí tuệ của Xinh-ga-po và 
Phi-líp-pin. 

 Thời gian: Giai đoạn thử nghiệm ban đầu là 03 năm, bắt đầu từ 
ngày 27/08/2019 cho đến ngày 26/08/2022. 

 Số lượng: Tối đa 100 đơn mỗi năm. 
 Điều kiện áp dụng: Cơ sở để dựa vào trong quá trình thẩm định 

phải là báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế hoặc ý kiến bằng văn 
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bản của cơ quan sở hữu tuệ đầu tiên là một ISA/IPEA thuộc 
khối ASEAN. 

(Nguồn: ASEAN IP Portal) 
 

15. Cục Sở hữu Trí tuệ thử nghiệm hệ thống “Thư viện số về sở 
hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish 

 
Ngày 24/9/2018, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ và Tổng Giám đốc WIPO 
đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu 
công nghiệp (WIPO IPAS) tại Cục Sở hữu Trí tuệ. 

Theo Thỏa thuận hợp tác, WIPO sẽ cung cấp miễn phí và hỗ trợ triển khai phần 
mềm WIPO IPAS tại Cục Sở hữu Trí tuệ, bên cạnh đó các chuyên gia của 
WIPO sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu Ttrí tuệ xây dựng một trang thư viện điện tử mới, 
đó chính là hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO 
Publish. Tại trang web “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng 
WIPO Publish, người dùng tin có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về các đối 
tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tần suất cập nhật thông tin theo 
chu kỳ công bố 01 lần/01 tháng. 

“Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish được Cục Sở 
hữu Trí tuệ đưa vào hoạt động thử nghiệm từ 20/11/2019 và dự kiến có thể hoạt 
động chính thức từ tháng 3/2020. 

Địa chỉ thử nghiệm: Wipopublish.noip.gov.vn. 

Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể tra cứu trên thư viện số: 

a. Sáng chế/giải pháp hữu ích 

http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/patents?1&q
uery=*:* 

b.   Kiểu dáng công nghiệp 

http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/designs?2&q
uery=*:* 

c.  Nhãn hiệu 

http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?3
&query=*:* 

(Nguồn: Cục Sở hữu Trí tuệ) 
 

 



Bản tin pháp lý 
Tháng 2/2020 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 14 
 
 
 
 

Các lĩnh vực khác:  
 

Y tế 
 Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng 

dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 

2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính về Danh mục các 

mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; 

 Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

"hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"; 

 Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV); 

 Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới 

(2019-nCoV). 

 

Giáo dục 
 Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019; 

 Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại 

học; 

 Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp 

thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên 

trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm. 
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Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng 

sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

 Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước; 

 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin; 

 Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá 

cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020; 

 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Xuất bản. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt 

Nam; 

 Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 10/02/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh 

toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết chế độ 
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gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân. 

 

Đầu tư 
 Quyết định số 233/QĐ-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công 

bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. 

 

Văn bản khác 
 Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 

97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp 

tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; 

 Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025; 

 Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành 

lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; 

 Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2005/NĐ-CP 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị 

định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 61/2005/NĐ-CP. 
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